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ĐỀ CƯƠNG

Bồi dưỡng đại trà môn Toán 7 
CHỦ ĐỀ I: SỐ HỮU TỈ 
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. SỐ HỮU TỈ

1. Khái niệm số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: 

a) Khái niệm: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số 
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Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là 
[image: image3.wmf]¤
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*) Chú ý: Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối. Số đối của số hữu tỉ 
[image: image4.wmf]a
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*) Nhận xét: Các số thập phân đều viết được dưới dạng phân số thập phân nên chúng đều là các số hữu tỉ. Số nguyên, hỗn số cũng là các số hữu tỉ

b) Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

+ Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: Tương tự như đối với số nguyên, ta có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số

+ Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ 
[image: image6.wmf]a

 được gọi là điểm 
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+ Nhận xét: Trên trục số, hai điểm biểu diễn hai số hữu tỉ đối nhau 
[image: image8.wmf]a

 và 
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 nằm về hai phía khác nhau só với điểm 
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 và có cùng khoảng cách đến 
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2. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ

+ Ta có thể so sánh hai số hũu tỉ bất kì bằngg cách viết chúng dưới dạng phân số rồi só sánh hai phân số đó

+ Với hai số hữu tỉ 
[image: image12.wmf],
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 ta luôn có hoặc 
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 hoặc 
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+ Cho ba số hữu tỉ 
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Nếu 
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 (tính chất bắc cầu)

+ Trên trục số, nếu 
[image: image20.wmf]ab
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 thì điểm 
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 nằm trước điểm 
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*) Chú ý:

+ Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương;

+ Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm.

+ Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

3. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

a.Cộng, trừ hai số hữu tỉ:
Để cộng, trừ hai số hữu tỉ cùng mẫu ta giữ nghuyên mẫu số, cộng trừ tử số.

Để cộng, trừ hai số hữu tỉ khác mẫu trước tiên đưa về cùng mẫu dương rồi cộng, trừ tử số.

b.Phép nhân hai hay nhiều số hữu tỉ:

Bước 1: Xác định dấu bằng bằng cách đếm các thừa số âm, nếu chẵn thì kết quả dương, nếu lẻ thì kết quả âm.

Bước 2: Nhân phần số tự nhiên của tử với tử, mẫu với mẫu rồi rút gọn.
c.Phép chia hai số hữu tỉ:

Ta lấy số hữu tỉ bị chia nhân với nghịch đảo số hữu tỉ chia rồi làm như phép nhân.

4. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Luỹ thừa bậc n ủa một số hữu tỉ, kí hiệu xn, là tích của n thừa số x 

(n là số tự nhiên lớn hơn 1):        xn = 
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Khi viết số hữu tỉ x dưới dạng 
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, ta có: 
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5. Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số
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a) Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ.

b) Khi chia hai luỹ thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của luỹ thừa bị chia trừ đi số mũ của luỹ thừa chia.

6. Luỹ thừa của luỹ thừa
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Khi tính luỹ thừa của một luỹ thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ.

7. Luỹ thừa của môt tích - luỹ thừa của một thương
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Luỹ thừa của một tích bằng tích các luỹ thừa.

Luỹ thừa của một thương bằng thương các luỹ thừa.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG

A.TRẮC NGHIỆM

I. Câu hỏi trắc nghiệm. Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

	Câu 1. Tập hợp các số được viết dưới dạng phân số  [image: image33.png]


 với a, b [image: image35.png]€EZ b+



 0 được kí hiệu là

	A. [image: image37.png]



	B. [image: image39.png]



	C. [image: image41.png]



	D. [image: image43.png]




	Câu 2. Kết quả của phép tính [image: image45.png]


là

	A. [image: image47.png]



	B. [image: image49.png]



	C. [image: image51.png]



	 D. [image: image53.png]





Câu 3. Khoai tây là một trong những loại thức ăn ưa thích của người Việt Nam. Trong 100 g khoai tây khô có 11 g nước; 6,6 g protein; 0,3 g chất béo; 75,1 g glucid và các chất khác. Khối lượng các chất còn lại trong 100 g khoai tây khô là:

A. 93 g                              B. 7 g;                           C. 9 g;                          D. 3 g.

Câu 4. Ngăn đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình dưới). Người ta dự định xếp các cuốn sách dày khoảng 2,5 cm vào ngăn này. Hỏi ngăn sách đó có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

[image: image54.png]120 cm
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A. 50 cuốn sách;                 B. 48 cuốn sách;             C. 40 cuốn sách;       D. 25 cuốn sách.

Câu 5. Theo dự báo thời tiết tỉnh Lào Cai, ngày 7 – 02 – 2022, nhiệt độ thấp nhất tại thị xã Sa Pa là – 0,9°C; nhiệt độ tại thành phố Lào Cai khoảng 10,7°C. Nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn nhiệt độ tại thị xã Sa Pa là

A. 10°C;                    B. 9,8°C                         C. 11,6°C;                        D. 9°C.

II. Câu hỏi đúng sai 

Câu 1: Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông để có nhận xét đúng:
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Câu 2: Điền  chữ Đ hoặc S vào chỗ chấm  
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Câu 3: Điền chữ Đ hoặc S cho các câu sau

1. Muốn nhân hai phân số với nhau thì ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.  ………
2. Muốn chia hai phân số với nhau ta chia tử với nhau và chia mẫu với nhau                        ……….

3. Muốn nhân hai phân số với nhau ta nhân các tử với nhau và cộng các mẫu với nhau.       ………

4. Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.     ……….

5. Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử với nhau và mẫu giữ nguyên.                ……….
III. Câu hỏi ngắn
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Bài 1: Điền ký hiệu 
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Bài 2: Tìm 3 phân số bằng các phân số 
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Tìm 3 phân số bằng các phân số 
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Bài 3: So sánh các số hữu tỉ (
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Bài 4: Sắp xếp các số hữu tỉ theo thứ tự tăng dần.

a) 
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Bài 5:  Viết 3 số hữu tỉ có mẫu khác nhau lớn hơn 
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B. TỰ LUẬN

DẠNG 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Bài toán: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 1: Tính:


1) 
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   Hướng dẫn giải: 
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Bài 2:Tính một cách hợp lí: 
a) 
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Bài 3:Tính một cách hợp lí: 

a) 
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Bài 4Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể): 
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Bài 5: Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể):
a) 
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Bài toán: Nhân, chia số hữu tỉ

Bài 1:Tính:
a) 
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Bài 2: Tính:
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Bài 3:  Tính giá trị các biểu thức sau:
a) 
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Bài 4: Tính giá trị các biểu thức sau:
a) 
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Bài 5: Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể):
a) 
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BÀI TẬP TỔNG HỢP 
Bài 1: Tính: 
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Bài 2:Tính hợp lí (nếu có thể)
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Bài 3:Tính hợp lí (nếu có thể)
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Bài 4: Tính hợp lí (nếu có thể)
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Bài 5 (Nhóm 1): Tính giá trị của biểu thức: 
a) 
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Bài 6 (Nhóm 1): Tính
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Chú ý:  A.B=0 thì A=0 hoặc B=0
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Chú ý: 2x- x = (2-1). x= x
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